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1 Axit acetic 15 Lít 130,000 1,950,000

Từ Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của đơn 

vị

Axit acetic 2023 Việt Nam Việt Nam Việt Nam Lít 15 130,000 1,950,000

Dùng trong sản phụ 

khoa. Thành phần là 

Acid acetic 

(CH3COOH) có nồng 

độ 3%.

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Đầu tư Việt 

Nam

107613344

2 Lugol 3% 9 Lít 325,000 2,925,000

Từ Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của đơn 

vị

Lugol 3% 2023 Việt Nam Việt Nam Việt Nam Lít 9 325,000 2,925,000

Dùng trong sản phụ 

khoa.

Thành phần Iod, Kali 

Iodid 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Đầu tư Việt 

Nam

107613345

3
Mỏ vịt nhựa 

khám phụ khoa
3,500 Cái 3,720 13,020,000

Từ Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của đơn 

vị

Mỏ vịt nhựa 

khám phụ khoa

180000112

/PCBA-HN
2023 Tanaphar Việt Nam Tanaphar Cái 3,500 3,720 13,020,000

Mỏ vịt nhựa được sản 

xuất 100% từ nhựa 

nguyên sinh, trong suốt, 

không độc, không gây 

kích ứng niêm mạc, độ 

trơn láng cao, không 

làm tổn thương bệnh 

nhân và có thể điều 

chỉnh dễ dàng, giúp cho 

tầm quan sát rộng. Sản 

phẩm được tiệt trùng, 

sử dụng 1 lần trong 

khám phụ khoa.Quy 

cách: 1 cái/túi.

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Đầu tư Việt 

Nam

107613346

Phụ lục 1

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC, SỐ LƯỢNG GIÁ TRÚNG THẦU CỦA HÀNG HÓA THUỘC GÓI SỐ 1: MUA VẬT TƯ, HÓA CHẤT, Y DỤNG CỤ PHỤC VỤ KHÁM SỨC KHỎE PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ 

NGHIỆP CHO CÔNG NHÂN CÔNG TY TNHH GIÀY ANNORA VIỆT NAM ĐỢT 1 NĂM 2024 

(Kèm theo công văn số        /KSBT-DVTYT ngày       /       /2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa)

Tên gói thầu: Gói số 1: Mua vật tư, hóa chất, Y dụng cụ phục vụ khám 

sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân công ty TNHH giày 

Annora Việt Nam đợt 1 năm 2024 

Kết quả thực hiệnThông tin chungKế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số 63/QĐ-KSBT ngày 04/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa
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4

Ống thổi đo 

chức năng hô 

hấp giấy

500 Cái 2,700 1,350,000

Từ Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của đơn 

vị

Ống thổi đo 

chức năng hô 

hấp giấy

220002359/PC

BB-HN
2024

Hitec 

Medical

Trung 

Quốc

Hitec 

Medical
Cái 500 2,700 1,350,000

Làm bằng giấy sạch, 

dùng 1 lần, sử dụng cho 

máy đo chức năng hô 

hấp.

- Kích thước: đường 

kính ống: 25mm; chiều 

dài ống 75mm

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Đầu tư Việt 

Nam

107613347

5

Máy đo huyết 

áp điện tử 

Laica BM2304

3 Cái 687,500 2,062,500

Từ Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của đơn 

vị

Máy đo huyết 

áp điện tử Laica 

BM2304

220002206/PC

BB-HN
2023 Laica, Italy 

Trung 

Quốc
Laica, Italy Cái 3 687,500 2,062,500

Bao gồm tối thiểu: 01 

máy đo huyết áp, 01 

bao hơi, 01 bộ pin, 01 

adapter đổi nguồn.

Khoảng đo: 0 – 299 

mmHg

Độ chính xác: Huyết áp 

±3 mmHg / Nhịp tim: ± 

5%.Nguồn điện: 4 viên 

pin AA hoặc sử dụng 

bộ đổi điện .Vòng bit: 

size M (chu vi bắp tay 

từ 22 – 32cm).Trọng 

lượng: 130g (size M)

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Đầu tư Việt 

Nam

107613348

6 Ống nghe 5 Cái 130,000 650,000

Từ Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của đơn 

vị

Ống nghe 
200002079/PC

BA-HN
2023

Tanaka 

Sangyo Co., 

Ltd, 

Nhật Bản

Tanaka 

Sangyo Co., 

Ltd, 

Cái 5 130,000 650,000

Mặt nghe làm từ thép 

không gỉ. Kích thước 

mặt nghe được thiết kế 

phù hợp để khám bệnh 

cho người lớn.Dây nghe 

được bọc nhựa PVC 

mềm, không chứa 

mủ/nhựa cao su, hạn 

chế tình trạng xơ cứng 

theo thời gian. .Quai 

nghe làm từ hợp kim 

kẽm mạ chrome..Tai 

nghe bọc bằng cao su 

dẻo.

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Đầu tư Việt 

Nam

107613349

Tổng cộng: 21,957,500 21,957,500
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